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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2008 – nay Khoa Y tế công cộng, Đại 

học y dược Tp.HCM 

Phó Trưởng Khoa 

Trưởng Bộ môn Thống kê & Tin 

học y học 

2012 – 2013 Đơn vị nghiên cứu lâm sàng 

Đại học Oxford (OUCRU) 

Trợ lý thống kê y sinh học 

2017 – 2020 Phòng khoa học & đào tạo, 

Bệnh viện Đại học Y dược 

Tp.HCM 

Cố vấn nghiên cứu khoa học 

2017 – 2023 Trung tâm kiểm soát và 

phòng ngừa dịch bệnh Hoa 

Kỳ (US CDC) 

Cố vấn thống kê y sinh học 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu  Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 Tính tin cậy và tính giá trị 

của thang đo ESSA trong 

đánh giá stress do học tập 

ở học sinh trung học cơ sở 

và phổ thông trung học tại 

Long An 

2011/2012 Đề tài cấp cơ sở, 

ĐHYD Tp.HCM 

Chủ nhiệm 



 

TT Tên đề tài nghiên cứu  Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

2 Những trải nghiệm bất lợi 

thời thơ ấu và sức khỏe 

tâm thần ở học sinh trung 

học cơ sở và phổ thông 

trung học tại Long An 

2011/2012 Đề tài cấp cơ sở, 

ĐHYD Tp.HCM 

Chủ nhiệm 

3 Các yếu tố nguy cơ ảnh 

hưởng đến sức khỏe tâm 

thần của học sinh trung 

học phổ thông tại Tây 

Ninh 

2013/2014 UBND Tây 

Ninh 

Chủ nhiệm 

4 Sức khỏe tâm thần và 

hành vi nguy hại sức khỏe 

ở người sống chung với 

HIV/AIDS tại Tp.HCM 

2013/2017 Abbott tài trợ Chủ nhiệm 

5 Nghiên cứu giảm độ lọc 

cầu thận ước tính ở người 

đái tháo đường týp 2 

2014/2019 Sở KHCN 

Tp.HCM 

Thành viên nhóm 

nghiên cứu 

6 Stress và chiến lược ứng 

phó của học sinh trung 

học phổ thông chuyên Lê 

Hồng Phong, thành phố 

Hồ Chí Minh 

2018/2019 Đề tài cấp cơ sở, 

ĐHYD Tp.HCM 

Chủ nhiệm 

7 Năng lực sức khỏe về tâm 

thần và các yếu tố liên 

quan ở học sinh trung học 

phổ thông tại thành phố 

Hồ Chí Minh 

2018/2019 Đề tài cấp cơ sở, 

ĐHYD Tp.HCM 

Chủ nhiệm 

8 Tỉ lệ học sinh trung học 

phổ thông có ý nghĩ tự tử 

và các yếu tố liên quan 

tại thành phố Buôn Ma 

Thuột 

2018/2019 Đề tài cấp cơ sở, 

ĐHYD Tp.HCM 

Chủ nhiệm 



 

TT Tên đề tài nghiên cứu  Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

9 Bắt nạt trực tuyến và mối 

liên quan với trầm cảm ở 

học sinh trung học cơ sở 

và phổ thông trung học tại 

thành phố Hồ Chí Minh 

2020/2021 Đề tài cấp cơ sở, 

ĐHYD Tp.HCM 

Chủ nhiệm 

10 Hiệu quả giáo dục sức 

khỏe người bệnh đái tháo 

đường típ 2 sử dụng bút 

tiêm insulin tại phòng 

khám 

2020/2021 Đề tài cấp cơ sở, 

ĐHYD Tp.HCM 

Đồng chủ nhiệm 

11 Đánh giá ảnh hưởng tâm 

lý liên quan đến dịch 

COVID-19 ở sinh viên y 

học dự phòng & y tế công 

cộng tại Đại Học Y Dược 

Thành Phố Hồ Chí Minh 

2020/2021 Đề tài cấp cơ sở, 

ĐHYD Tp.HCM 

Đồng chủ nhiệm 

12 Trầm cảm, kỳ thị và mối 

liên quan với ý nghĩ tự tử 

ở người nhiễm HIV/AIDS 

tại Thành phố Hồ Chí 

Minh 

2020/2022 Đề tài cấp cơ sở, 

ĐHYD Tp.HCM 

Chủ nhiệm 

13 Chẩn đoán viêm ruột thừa 

có biến chứng sử dụng kỹ 

thuật máy học 

2021/2022 Đề tài Sở 

KHCN Tp.HCM 

Đồng chủ nhiệm 

14 Mối liên quan giữa các 

biến thể gen AGT 

M235T, ACE I/D và 

AGTR1 A1166C với đặc 

điểm lâm sàng, tổn 

thương động mạch vành 

và tiên lượng tử vong ở 

bệnh nhân nhồi máu cơ 

tim 

2020/2022 Đề tài cấp cơ sở, 

ĐHYD Tp.HCM 

Thành viên chính 



 

TT Tên đề tài nghiên cứu  Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

15 Giá trị của nghiệm pháp 

mùi được xây dựng phù 

hợp với người Việt Nam 

2021/2023 Đề tài cấp cơ sở, 

ĐHYD Tp.HCM 

Thành viên chính 

16 Đánh giá đa chiều tình 

trạng dinh dưỡng của 

bệnh nhân HIV tại các 

phòng khám ngoại trú tại 

Thành phố Hồ Chí Minh 

2023/2024 Đề tài cấp cơ sở, 

ĐHYD Tp.HCM 

Chủ nhiệm 

17 Mối liên quan giữa các 

vấn đề sức khỏe  

tâm thần và hành vi nguy 

hại sức khỏe ở học sinh 

trung học phổ thông tại 

thành phố Hồ Chí Minh 

2024/2025 Đề tài cấp cơ sở, 

ĐHYD Tp.HCM 

Chủ nhiệm 

18 Nghiên cứu tình trạng 

dinh dưỡng, các yếu tố 

liên quan và đánh giá 

bước đầu hiệu quả can 

thiệp giáo dục sức khỏe 

về dinh dưỡng ở người 

dân tộc thiểu số từ 5 đến 

16 tuổi tại tỉnh Trà Vinh 

2023/2025 Sở KHCN Trà 

Vinh 

Chủ nhiệm 

19 Suy giảm khối cơ ở người 

bệnh suy thận mạn chạy 

thận nhân tạo: tỷ lệ hiện 

mắc và giá trị bảng điểm 

sàng lọc 

2025/2027 Đề tài cấp cơ sở, 

ĐHYD Tp.HCM 

Chủ nhiệm 

20 Trí tuệ cảm xúc và các 

yếu tố liên quan của học 

sinh ở một số Trường 

THPT tại TP.HCM 

2025/2027 Đề tài cấp cơ sở, 

ĐHYD Tp.HCM 

Thành viên chính 

21 Sa sút trí tuệ và các yếu tố 

liên quan của người 

2025/2027 Đề tài cấp cơ sở, 

ĐHYD Tp.HCM 

Thành viên chính 



 

TT Tên đề tài nghiên cứu  Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

nhiễm HIV/AIDS điều trị 

ARV ngoại trú, tỉnh Bình 

Dương 

22 Ứng dụng các mô hình 

học máy trong tiên lượng 

tử vong ở bệnh nhân nhồi 

máu cơ tim cấp 

2025/2026 Đề tài cấp cơ sở, 

ĐHYD Tp.HCM 

Thành viên chính 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

   Tác giả đầu   Tác giả liên hệ    Tác giả đầu & tác giả liên hệ 

 

Tiếng Anh 

1. Dunne MP, Sun J, Nguyen ND, Thai TT, Loan KX, Dixon J. The influence of 

educational pressure on the mental health of adolescents in East Asia: Methods and 

tools for research. Journal of Science Hue University. 2010;61:109-22. 

2.   Thai TT, Loan KX, Nguyen ND, Dixon J, Sun J, Dunne MP. Validation of the 

Educational Stress Scale for Adolescents (ESSA) in Vietnam. Asia Pac J Public Health. 

2015;27(2):NP2112-21. doi:10.1177/1010539512440818 

3.   Thai TT, Jones MK, Harris LM, Heard RC. Screening value of the Center for 

epidemiologic studies - depression scale among people living with HIV/AIDS in Ho 

Chi Minh City, Vietnam: a validation study. BMC Psychiatry. 2016;16(1):145. 

4. Bang, N. D., Caws, M., Thai TT, Duong, T. N., Dung, N. H., Ha, D. T. M., . . . Day, J. 

N. (2016). Clinical presentations, diagnosis, mortality and prognostic markers of 

tuberculous meningitis in Vietnamese children: a prospective descriptive study. BMC 

infectious diseases, 16, 573. doi:10.1186/s12879-016-1923-2 

5.   Thai TT, Jones, M. K., Harris, L. M., & Heard, R. C. (2017). Prevalence and 

correlates of symptoms of mental disorders in Vietnamese HIV-positive patients. 

Journal of HIV/AIDS & Social Services, 16(1), 43-59. 

doi:10.1080/15381501.2015.1107800 

6.   Thai TT, Jones MK, Harris LM, Heard RC. The association between symptoms of 

mental disorders and health risk behaviours in Vietnamese HIV positive outpatients: a 

cross-sectional study. BMC Public Health. 2017;17(1):250. 



 

7.   Thai TT, Jones, M. K., Harris, L. M., & Heard, R. C. (2017). Prevalence and 

Correlates of Probable HIV-Associated Dementia in HIV Outpatients in Ho Chi Minh 

City, Vietnam. Journal of the International Association of Providers of AIDS Care 

(JIAPAC), 16(4), 366-375. doi:10.1177/2325957417701195 

8.   Thai TT, Jones, M. K., Harris, L. M., Heard, R. C., Hills, N. K., & Lindan, C. P. 

(2017). Symptoms of Depression in People Living with HIV in Ho Chi Minh City, 

Vietnam: Prevalence and Associated Factors. AIDS and Behavior. 

doi:10.1007/s10461-017-1946-8 

9.   Khuong, L. Q., Vu, T.-V. T., Huynh, V.-A. N., & Thai TT (2018). Psychometric 

properties of the medical outcomes study: social support survey among methadone 

maintenance patients in Ho Chi Minh City, Vietnam: a validation study. Substance 

Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 13 (1), 8. doi:10.1186/s13011-018-0147-4 

10.   Anh, M.P.T, Hai, N.V, Tin, N.T, Dung, N.A, Thai, T.T (2018) Randomized 

control trial of mechanical bowel preparation on laparoscopic assisted colectomy. 

Asian Journal of Endoscopic Surgery. doi: 10.1111/ases.12671. 

11.   Thai TT, Jones, M. K., Harris, L. M., Heard, R. C. (2019). The effect of mental 

health screening and referral on symptoms of depression among HIV positive 

outpatients in Vietnam: Findings from a three-month follow up study. AIDS Care 

journal. doi: 10.1080/09540121.2019.1595510 

12. Thu Dang, T. A., Wraith, D., Bambrick, H., Dung, N., Thai TT., Tong, S., . . . Dunne, 

M. P. (2019). Short - term effects of temperature on hospital admissions for acute 

myocardial infarction: A comparison between two neighboring climate zones in 

Vietnam. Environmental Research, 175, 167-177. doi: 10.1016/j.envres.2019.04.023 

13. Huynh HNQ, Tanasugarn C, Kengganpanich M, Lapvongwatana P, Khuong QL, Thai 

TT (2020) Mental well-being, stress and coping strategies in preclinical medical 

students in Vietnam. Journal of Population and Social Studies. 28(2), 116-129. 

14.   Thai TT, Vu TLLN, Bui THH (2020) Mental health literacy and help-seeking 

preferences in high school students in Ho Chi Minh City, Vietnam. School Mental 

Health journal. doi:10.1007/s12310-019-09358-6 

15. Nguyen Anh Dung, Mai Phan Tuong Anh, Do Thi Thu Phuong, Thai Thanh Truc 

(2019). Emergency surgery for obstructed colorectal cancer in Vietnam. Asian Journal 

of Surgery. doi: 10.1016/j.asjsur.2019.09.015 

16.   Le Tuyet Hoa, Le Thanh Tung, Tran Thi Minh Nguyet, Nguyen Thi Thanh Thuy,  

Minh Su Chanh Ni, Le Thi Quyen, Tram Thi Anh Tuyet, Tran Duc Thang, Doan Xuan 

Tung, Thai Thanh Truc (2019) Decreased glomerular filtration rate in patients with at 

least 5 years of type 2 diabetes in Ho Chi Minh City, Vietnam: prevalence and 

associated factors. Journal of Primary Care Diabetes. doi:10.1016/j.pcd.2019.08.003 

17.   Thai, T. T., Cao, P. L. T., Kim, L. X., Tran, D. P., Bui, M. B., & Bui, H. H. T. 

(2020). The effect of adverse childhood experiences on depression, psychological 



 

distress and suicidal thought in Vietnamese adolescents: Findings from multiple cross-

sectional studies. Asian J Psychiatr, 53, 102134. doi:10.1016/j.ajp.2020.102134 

18.   Truong, A. T. T., Nguyen, A. T. T., Pham, H. T., Nguyen, A. M. T., Pham, P. T. T., 

Tran, L. T. K., & Thai, T. T. (2020). The effectiveness of “I PASS The BATON” 

model in improving nursing handover at a university hospital in Vietnam. 

MedPharmRes, 2020(3), 1-5.  

19. Nguyen, T. T., Vo, D. A., Thai, T. T., Vo, T. L., & Huynh, N. C.-N. (2020). Total 

oxidant status and total antioxidant capacity in the saliva of patients with chronic 

periodontitis. MedPharmRes, 2020(4), 1-6.  

20.   Nguyen, T. H., Thai, T. T., Le, K. T., & La, L. N. (2020). Exploring lateral pelvic 

lymph nodes metastasis in low rectal cancer using Magnetic Resonance Imaging. Asian 

Journal of Surgery. doi: 10.1016/j.asjsur.2020.07.013 

21.   Nguyen, T. H., Tran, H. X., Thai, T. T., La, D. M., Tran, H. D., Le, K. T., . . . 

Nguyen, B. H. (2020). Feasibility and Safety of Laparoscopic Radical Colectomy for 

T4b Colon Cancer at a University Hospital in Vietnam. BioMed Research 

International, 2020, 1762151. doi:10.1155/2020/1762151 

22.   Nguyen, B. H., Le Quan, A. T., Hai, P. M., Quang Hung, V., & Thai, T. T. (2020). 

Duodenal Obstruction Due to Giant Gallstone: A Case Report. Int Med Case Rep J, 13, 

651-656. doi:10.2147/IMCRJ.S278058 

23. Kim, J. Y., Kim, D. I., Park, H. Y., Pak, Y., Tran, P. N. H., Thai, T. T., . . . Dung, D. 

V. (2020). Unmet Healthcare Needs and Associated Factors in Rural and Suburban 

Vietnam: A Cross-Sectional Study. International Journal of Environmental Research 

and Public Health, 17(17), 6320.  

24. Ha, N. T. T., Vuong, N. L., Lua, T. T., Nguyen, T. T. M., Nghia, D. T., Nga, H. T. V., 

Thai, T.T., . . . Dung, D. V. (2020). Vietnamese herbal medicine (TD0019) in the 

treatment of cervical radiculopathy: A double-blind phase-2 randomized controlled 

trial. European Journal of Integrative Medicine, 36, 101060. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.eujim.2020.101060 

25. Bhatia, R., Le Minh, G., Thanh, L. A., Thai, T. T., Bui, H., Ngoc, L. B., . . . Abdul-

Quader, A. (2020). Substantial Need for PrEP Among MSM in Hanoi, Vietnam. 

Sexually Transmitted Diseases, doi:10.1097/olq.0000000000001270 

26. Le, N. T., Khuong, Q. L., Vu, T. T. V., Thai, T. T., Le, H. T. C. H., Dao, P. T., . . . Do, 

V. D. (2021). Prevalence of Amphetamine-Type Stimulant Use and Related Factors 

among Methadone Maintenance Patients in Ho Chi Minh City Vietnam: A Cross-

Sectional Study. Journal of Psychoactive Drugs, 1-9. 

doi:10.1080/02791072.2020.1871126 

27.   Le, U. T. N., Tran, T. T., Le, G. T., & Thai, T. T. (2020). Methadone maintenance 

treatment in Ho Chi Minh City, Vietnam: Multidimensional measure of adherence and 

associated factors. Glob Public Health, 1-11. doi:10.1080/17441692.2020.1864750 

https://doi.org/10.1016/j.asjsur.2020.07.013
https://doi.org/10.1016/j.eujim.2020.101060


 

28.   Thai, T. T., Nguyen, T. P. V., & Pham, P. T. T. (2021). Perceived stress and 

coping strategies in high school gifted students in Ho Chi Minh City, Vietnam. 

International Journal of Mental Health, 50(2), 98-112. 

doi:10.1080/00207411.2020.1830610 

29.   Pham, H. K., Tran, T. T., Nguyen, T. V., & Thai, T. T. (2021). Multiplanar 

Computed Tomographic Analysis of Frontal Cells According to International Frontal 

Sinus Anatomy Classification and Their Relation to Frontal Sinusitis. Reports in 

Medical Imaging, 14, 1-7. doi:10.2147/RMI.S291339 

30.   Nguyen, A. M., Dao, L. T. N., & Thai, T. T. (2021). Cerebrospinal fluid lumbar 

drainage in reducing vasospasm following aneurysmal subarachnoid hemorrhage in 

Vietnam: A single-center prospective study. Interdisciplinary Neurosurgery, 25, 

101175. doi:10.1016/j.inat.2021.101175 

31.   Thai, T. T., Le, P. T. V., Huynh, Q. H. N., Pham, P. T. T., & Bui, H. T. H. (2021). 

Perceived Stress and Coping Strategies During the COVID-19 Pandemic Among 

Public Health and Preventive Medicine Students in Vietnam. Psychol Res Behav 

Manag, 14, 795-804. doi:10.2147/PRBM.S317059 

32.   Nguyen Huu, T., Tran Duc, H., Thai T, T., Pham Ngoc Truong, V., Ung Van, V., 

Le Trinh Ngoc, A., . . . Nguyen Hoang, B. (2021). Feasibility and short-term outcome 

of laparoscopic pelvic lymph node dissection in rectal cancer at an University Center. 

International Journal of Surgery Open, 100366. doi:10.1016/j.ijso.2021.100366 

33. Nguyen, D. A., Mai-Phan, T. A., Thai, T. T., & Nguyen, H. V. (2021). Laparoscopic 

Hartmann Reversal: Experiences From a Developing Country. Ann Coloproctol. 

doi:10.3393/ac.2020.00577.0082 

34.   Thai TT, Le TAT, LTT, T., Le NH, Huynh QNH, Nguyen TV, & HGN., T. 

(2021). Care for the Carers: An Evaluation of Job Satisfaction of Community 

Healthcare Workers in Charge of Infectious Disease Prevention and Control in 
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